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CHỈ THỊ
VỀ CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Sau hơn hai năm thực hiện Luật khiếu nại-tố cáo, công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại-tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng ; việc tiếp công dân ở nhiều nơi tuy có tiến bộ nhưng chưa thực hiện tốt ; việc tổ chức lực lượng cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo chưa đảm bảo về chất lượng, chưa đủ số lượng và việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật còn kéo dài, vi phạm thời hạn Luật định.

Nhằm thực hiện tốt Luật khiếu nại-tố cáo, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại-tố cáo, Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ quy định về tổ chức tiếp công dân và để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua theo đúng các quy định của pháp luật ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các ngành, các cấp thuộc thành phố thực hiện những công việc sau đây : 

1.- Phổ biến giáo dục pháp luật :
1.1- Sở Tư pháp lập kế hoạch hàng quý, hàng năm về tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật sâu, rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến việc phổ biến Luật khiếu nại-tố cáo, Luật đất đai và các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, làm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu rõ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần giáo dục phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hạn chế phát sinh khiếu nại-tố cáo từ cơ sở. 

1.2- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chủ động lập kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân thông suốt và chấp hành nghiêm các chính sách, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước có liên quan đến việc quy hoạch, đền bù và tái định cư ; quán triệt nội dung Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 08 tháng 8 năm 1998 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác quy hoạch, đền bù và tái định cư trên từng địa bàn.     

1.3- Trường Cán bộ thành phố chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức huấn luyện tại chức về phương pháp phục vụ công chúng và những vấn đề cơ bản trong việc áp dụng Luật khiếu nại-tố cáo, Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức (từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ thừa hành) đang được bố trí làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo hoặc công tác khác có yêu cầu thường xuyên tiếp xúc với công dân.

2.- Tổ chức tiếp công dân và kiện toàn bộ máy : 
2.1- Ủy ban nhân dân các cấp, Lãnh đạo sở-ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có  trách nhiệm tiếp công dân theo quy định sau đây :

2.1.1- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã-phường, thị trấn mỗi tuần tiếp công dân ít nhất một ngày ; 

2.1.2- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện mỗi tháng tiếp công dân ít nhất hai ngày ; 

2.1.3- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân thành phố, mỗi tháng tiếp công dân ít nhất một ngày ;  

2.1.4- Thủ trưởng và các Phó Thủ trưởng sở-ngành thành phố mỗi tháng tiếp công dân ít nhất một ngày ;

2.1.5- Thanh tra Nhà nước các cấp thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật. 

2.2- Các cấp Chính quyền thành phố công bố công khai địa điểm và lịch tiếp công dân :

2.2.1- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Tiếp dân thành phố theo lịch hàng tuần.   

2.2.2- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thông báo cụ thể địa điểm và lịch tiếp công dân ; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.  

2.3- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ, 
quy định về tổ chức tiếp công dân của Luật khiếu nại-tố cáo, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại-tố cáo ; kiện toàn tổ chức tiếp công dân và  bố trí cán bộ, công chức tiếp công dân phải có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn, am hiểu thực tế, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao ; thay thế ngay những cán bộ, công chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại-tố cáo không hội đủ những tiêu chuẩn nêu trên.  

3.- Một số biện pháp hạn chế phát sinh khiếu nại-tố cáo :
3.1-  Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện đề ra kế hoạch (trong tháng 10 năm 2001) đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện có thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu của Tổng Cục Địa chính; thường xuyên kiểm tra tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng ngay quy trình áp dụng thống nhất việc tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức tương tự như đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời.

3.2- Khi xảy ra tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã-phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành hòa giải theo điều 38, khoản 1 của Luật Đất đai. 

4.- Công khai hóa việc giải quyết khiếu nại :
Thủ trưởng các ngành, các cấp thuộc thành phố phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật khiếu nại-tố cáo, đổi mới phương pháp tiến hành giải quyết khiếu nại theo phương châm công khai, dân chủ, tăng cường việc tiếp xúc, đối thoại giữa người khiếu nại với người bị khiếu nại và các bên liên quan trong quá trình thẩm tra, xác minh, họp xét khiếu nại, tổ chức tiếp công dân và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, nhằm nâng cao chất lượng các quyết định giải quyết khiếu nại. 

5.- Tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật : 
5.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai ngay sau khi quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đã có hiệu lực pháp luật, không để các quyết định có hiệu lực  tồn đọng.  

5.2- Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thanh tra thành phố dự thảo quy định về trình tự, thủ tục và việc tổ chức lực lượng thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong tháng 10 năm 2001.

6. Tăng cường vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo :
6.1- Thủ trưởng các sở-ngành thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung pháp lý của hồ sơ giải quyết khiếu nại - tố cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giải quyết ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra về trình tự thủ tục pháp lý, thẩm quyền giải quyết khiếu nại - tố cáo, hình thức văn bản và theo dõi tổng hợp. 

6.2- Khi trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giải quyết khiếu nại - tố cáo, các sở-ngành thành phố cần gởi thêm một tờ trình  đến Văn phòng Tiếp dân thành phố. Văn phòng Tiếp dân thành phố có trách nhiệm nắm và theo dõi tình hình giải quyết, tổng hợp báo cáo để phục vụ công tác tiếp công dân và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại - tố cáo của Ủy ban nhân dân thành phố. Văn phòng Tiếp dân thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi hồ sơ đầu vào và các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại - tố cáo. 

7.- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại-tố cáo :
7.1- Chánh Thanh tra sở-ngành thành phố và Chánh Thanh tra quận-huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo của thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc ; tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại-tố cáo ở cấp mình, ngành mình, định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm báo cáo cho Thanh tra thành phố để tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại-tố cáo trên toàn thành phố, làm cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố.
7.2- Chánh Thanh tra thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố ; kiểm tra việc chấp hành Luật khiếu nại-tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố ; kịp thời đề xuất các biện pháp bảo đảm thực hiện đúng Luật khiếu nại-tố cáo.

7.3- Các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại - tố cáo  theo quy định tại các điều 9, 13, 14, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93 và 94 của Luật khiếu nại-tố cáo và điều 61, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ.   

8. Về tăng cường các biện pháp quản lý trong công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo : 
8.1- Thủ trưởng các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, kịp thời động viên khen thưởng những người làm tốt, có thành tích trong công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo ; đồng thời, xử lý nghiêm minh các cán bộ, công chức thuộc quyền mình quản lý có hành vi vi phạm Luật khiếu nại-tố cáo và pháp luật hiện hành; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà đề xuất xử lý kỷ luật hoặc truy cứu  trách nhiệm hình sự.

8.2- Giao Giám đốc Công an thành phố có kế hoạch triển khai lực lượng trong ngành về các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành ; phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi sau đây :

8.2.1- Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại-tố cáo sai sự thật ;

8.2.2- Lợi dụng việc khiếu nại-tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân ;

8.2.3- Tố cáo sai sự thật ;

8.2.4- Đe dọa, trả thù, xúc phạm người khiếu nại-tố cáo, người có  trách nhiệm giải quyết khiếu nại - tố cáo ;

8.2.5- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân nêu trên, các đơn vị có chức năng phải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, lập hồ sơ nghiệp vụ để xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định ; trường hợp những vi phạm nêu trên có gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

9.- Chế độ thông tin, báo cáo : 
9.1- Giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành   quy định về chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo (kèm đề cương, biểu mẫu, nhằm mẫu hóa hình thức và nội dung báo cáo nhanh, báo cáo tuần và báo cáo định kỳ) để thống nhất về hình thức và nội dung báo cáo định kỳ công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo ; xác định  trách nhiệm của các ngành, các cấp về thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp báo cáo ; thời hạn hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 10 năm 2001.

9.2- Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức việc nối mạng tin học diện rộng giữa Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, tổ chức huấn luyện đội ngũ cán bộ trực tiếp sử dụng mạng để phục vụ có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo qua mạng ; xây dựng quy chế về quản lý, điều hành và sử dụng mạng ; thời hạn hoàn thành và đưa vào sử dụng mạng trong tháng 10 năm 2001.

9.3- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm sao gởi kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ-Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo cho Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất và Văn phòng Tiếp dân thành phố để tập hợp đầy đủ thông tin, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố.  

Chấn chỉnh và tăng cường công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo trên địa bàn thành phố là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đưa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, có hiệu quả ; trong quá trình thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

	 
Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ 
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- Tổng Thanh tra Nhà nước
- Thanh tra Tổng Cục Địa chính 
- Thanh tra Bộ Xây dựng 
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
-  Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban MTTQ. TP - Bộ CHQS.TP
- Viện KSND.TP - TAND. TP - Các Báo, Đài
- VP/TU, các Ban Đảng, Sở-Ngành và Đoàn thể TP
- Vụ Thanh tra XKT phía Nam (TTNN)
- Quận-Huyện ủy, HĐND và UBND Quận-Huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH 
- Lưu (NC).
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